
Chart dịch búp bê giáng sinh - Khắc Hương

CHART MÓC BÚP BÊ GIÁNG SINH

Người dịch: Khắc Hương

1



Chart dịch búp bê giáng sinh - Khắc Hương

CHART MÓC BÚP BÊ GIÁNG SINH

- Xanh lá cây - Màu đỏ - Trắng - Xanh cây đậm

- kim móc - Bông nhồi - Ghim nhớ - mắt
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12
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H1 MR, 6X

H2 6V

H3-H4 12X

H13-H22 13X

Màu đỏ

Màu xanh

2./ Tay (2c)

H8-H10 14X

H11 13X, 1slst

H12 12X, 1A

H5 3X, 11dc, 11X

H6 2X, 3A, 1X, 3A, 10X

H7

1./ Chân

H1 Lên 5B, móc từ chân mũi T2 từ kim xuống: 3X, 3X chung chân, 3X, 3X chung chân

2X, 4A, 5X, 1A, 2X

H2 3X, 1V, 3X chung chân, 1V, 3X, 3V

H3 3X, (1V, 1X)*3, 1V, 4X, 1V, 2X, 1V, 1X

H4 25X

dc2tog 2 mũi kép chụm đầu

V 2 mũi đơn chung chân

BLO Móc sợi trong

Flo Móc sợi ngoài

III./ Chart móc chi tiết

3inc 3 mũi đơn chung chân

dc -inc 2 mũi kép chung chân

3dc-inc 3 mũi kép chung chân

dec giảm mũi

sc2tog =A giảm 2 mũi đơn (2 mũi đơn chụm đầu

II./ Ký hiệu mũi móc

Màu da

I./ Nguyên liệu cần chuẩn bị

1./ Sợi màu

2./ Nguyên liệu khác

Ký hiệu Diễn giải

slst Mũi trượt

MR=VTMT Vòng tròn ma thuật

SC=X mũi móc đơn

hdc Mũi nửa kép

dc Mũi kép

inc Tăng mũi 
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28
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24

18

12

12

24

30

36

42

48

54

54

48

48

42

42

36

30

H3 36X

H4 9X, 1V, 13X, 1V,6X, 1V, 5X

H7 1A, 8X

H8-H22 9X

H1 7X (chân phải), lên 3B, nối với chân trái, 13X, 3X(vào chân 3B), 6X (chân phải)

3./ Thân

H2 6X, 1V, 3X, 1V, 11X, 1V, 3X, 1V, 5X

H5 (1A, 4X)*2

H6 10X
Màu đỏ

H5 39X

H10 40X

H11 4X, (1A, 8X)
*3

, 1A, 4X

H12-H13 36X

H6 9X, 1V, 29X

H7-H8 40X

H9 Móc mũi BLO: 40X

H18-H20 28X

H21 28X

H14 4X, (1A, 7X)
*3,

 1A, 3X

H15 -H16 32X

H17 3X, (1A, 6X)
*3,

 1A, 3X

H7-H14 54X

H22 2X, 1A, 3X, 1A, 2X, 1A, 3X, 1A, 10X

H23 (1A, 2X)
*6

H24 (1A, 1X)
*6

H25 -H26 12X

H1 12V

H16 48X

H17 3X, (1A, 6X)
*5

, 1A, 3X

H18 42X

H6 ( 1V, 7X)
*6

4./ Đầu

H15 ( 7X, 1A)
*6

2X, (1V, 4X)
*5

, 1V, 2X

H4 ( 1V, 5X)
*6

H5 3X, (1V, 6X)
*5

, 1V, 3X

H2 ( 1V, 3X)
*6

H3

Màu xanh

 Màu đỏ

Màu da

H19 ( 5X, 1A)
*6

H20 ( 4X, 1A)
*6
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24

18

12

6

Màu đỏ 80

Màu trắng 80

màu xanh 80

Màu trắng

8

8

10

10

12

12

15

15

18

18

24

24

30

36

42

48

48

Xù trắng 48

9

18

27

36

45

54

54

Trắng xù 54

H1 MR, 8dc

Móc phần váy

H2 2B, 80dc

H1 Quay lại móc vào mũi FLO của H9: 40vdc

H3 -H4 2B, 80dc

H5 (3B, bỏ 1 mũi, 1 X vào chân mũi thứ 2) -Lặp lại cho đến hết hàng

H2-H3 8dc

H4 (1Vdc, 3dc)
*2

H5 -H6 10dc

Mắt được gắn giữa H10 và H11, khoảng cách giữa 2 mắt là 10 mũi

Màu da

5./ Mũ

H22 ( 2X, 1A)
*6

H23 ( 1X, 1A)
*6

H24 6A

H21 ( 3X, 1A)
*6

H10 15dc

H11 (1Vdc, 4dc)
*3

H12 18dc

H7 (1Vdc, 4dc)
*2

H8 12dc

H9 (1Vdc, 3dc)
*3

H17 (1Vdc, 5dc)
*6

H18 (1Vdc, 6dc)
*6

H13 (1Vdc, 2dc)
*6

H14 24dc

H15 (1Vdc, 3dc)
*6

Màu đỏ

6./ Kiểu mũ thứ 2

H7-H9 54hdc

H10-H12 54Xhdc

H4 (2hdc, 2hdc chung chân)
*9

H5 (3hdc, 2hdc chung chân)
*9

H6 (4hdc, 2hdc chung chân)
*9

H1 MR, 9X

H2 9V

H3 (1hdc, 2hdc chung chân)
*9

H19 48dc

H20-H22 48dc

H16 (1Vdc, 4dc)
*6

.Màu đỏ
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Màu xanh 99

Trắng

Chuẩn bị sợi tóc và gắn vào đầu như hình minh họa dưới đây:

H2 (3X, 1B, 3X) -Lặp lại cho đến hết hàng

8./ Tóc

7./ Khăn

H1 Lên 50B, móc 99hdc từ chân mũi thứ 2 từ kim xuống
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